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Câu 1:( 3 điểm) 
Trình bày ngắn gọn đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp quan sát trong quá trình khảo sát và thu thập thông tin. Theo em, thì khi nào chúng ta nên dùng phương pháp này? Vì sao?

Câu 2 
	Hệ thống gara xe hơi cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động sửa chữa, bảo trì xe cho khách hàng của mình, kết quả khảo sát nghiệp vụ cho thấy:
	Hệ thống có nhiều nhân viên là các thợ sửa hay bảo trì xe. Thông tin mỗi thợ có mã thợ, tên thợ. Các thợ chia theo nhóm để dễ quản lý, thông tin mỗi nhóm có mã nhóm, tên nhóm. Mỗi thợ sẽ thuộc một nhóm nhất định nào đó, và hiển nhiên một nhóm có nhiều thợ. Để quản lý công việc các thợ trong cùng một nhóm thì một nhóm sẽ được phân công một thợ duy nhất làm trưởng nhóm, và một thợ chỉ có  thể được phân công làm trưởng một nhóm duy nhất nào đó.
Hệ thống chia dịch vụ sửa chữa xe thành nhiều công việc nhỏ để dễ tính toán chi phí với khách hàng. Mỗi công việc có mã công việc và nội dung công việc.
Hệ thống cũng lưu trữ thêm thông tin các khách hàng, thông tin mỗi khách hàng cần quản lý mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng. Hệ thống chia khách hàng thành 2 loại: khách hàng thực sự(là các khách hàng đã có ít nhất là một hợp đồng) thì hệ thống lưu số chiếc xe mà khách hàng này đang có, khách hàng tiềm năng( là khách hàng chưa bao giờ có hợp đồng sửa chữa) thì hệ thống lưu trữ thêm số điện thoại để tiện cho việc tìm kiếm các hợp đồng  mới, mở rộng quá trình kinh doanh.
Khi khách hàng đến yêu cầu sửa chữa, hay bảo trì thì hệ thống sẽ thiết lập hợp đồng sửa chữa, thông tin hợp đồng gồm: số hợp đồng, ngày hợp đồng, ngày giao xe, ngày nghiệm thu để thanh lý hợp đồng, số xe( là số đăng bộ của xe đem đến sửa chữa, số này do phòng CSGT đường bộ cấp và được hiểu như là biển số xe) của một khách hàng nào đó.
Một hợp đồng thì có nhiều công việc và có thể có nhiều thợ cùng tham gia vào sửa chữa, mỗi thợ làm một công việc trên mỗi hợp đồng thì hệ thống sẽ cho biết trị giá vật tư mà thợ này đã thay thế, khoản tiền công thợ cho công việc đó.
Khi nghiệm thu thì hệ thống sẽ thiết lập phiếu thanh toán cho khách, thông tin phiếu thanh toán gồm: số phiếu, ngày lập thanh toán, số tiền thu cho hợp đồng nào, thu của khách hàng nào. Một hợp đồng có thể thanh toán nhiều lần. 

a) Xây dựng mô hình thực thể kết hợp(ERD) cho vấn đề trên.(4 điểm)
b) Chuyển mô hình thực thể kết hợp(ERD) sang mô hình quan hệ thể hiện dưới dạng lược đồ cơ sở dữ liệu.(3 điểm)

______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1
	· Quan sát trực tiếp tại nơi làm việc, hiện trường…. 

	Ưu điểm
	Nhược điểm

	· Đảm bảo tính trung thực,
· Thu thập tốt thông tin
· Nhanh chóng có các thông tin phân tích viên cần thu thập

	· Thời gian kéo dài
· Làm cho người dùng khó chịu



Trong phương pháp phỏng vấn, điều tra bằng bảng câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa có được thông tin chính xác cần thu thập thì chúng ta cần bổ sung ngay pp này. 

	3.0

	Câu 2
	a
	[image: ]
· Sinh viên xác định đúng các thực thể thì cho 0.25 điểm (10 thực thể * 0.25 = 2.5 điểm)
· Sinh viên xác định đúng các mối kết hợp thì cho 0.25 điểm ( 10 mối kết hợp *0.25 = 2.5 điểm)
· Sinh viên xác định đúng thuộc tính tại liên kết thì cho 1 điểm

	4.0

	
	3
	Chuyển đúng các quan hệ cho 0.25
Chuyển đúng các thực thể tại mối kết hợp cho 0.5
	3

	Tổng cộng
	10




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




								     Nguyễn Văn Danh
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